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CHỦ ĐỀ: XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐÈN GIAO THÔNG
[bookmark: _Toc17270486][bookmark: _Toc17276659]1. TÊN CHỦ ĐỀ: XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐÈN GIAO THÔNG
[bookmark: _Toc17270487][bookmark: _Toc17276253][bookmark: _Toc17276660](Số tiết: 03 – Lớp 8)
[bookmark: _Toc17270488][bookmark: _Toc17276661]2. MÔ TẢ CHỦ ĐỀ
Hiện nay tình trạng đèn giao thông ở thành phố khá phổ biến nhưng ở nông thôn, vùng cao chưa có hệ thống đèn giao thông, bên cạnh đó tình thực trạng tham gia giao thông của người dân chưa cao. Để nâng cao ý thức tham gia giao thông cho học sinh và tìm ra giải pháp triển khai hệ thống đèn giao thông ở vùng cao, nông thôn với chi phí thấp. 
[bookmark: _GoBack]Học sinh tìm hiểu và vận dụng kiến thức về câu lệnh lặp (Bài 7 - tin học 8) để thiết kế và chế tạo hệ thống đèn giao thông với những tiêu chí cụ thể. Sau khi hoàn thành, học sinh sẽ được thử nghiệm vận hành mô hình và tiến hành đánh giá chất lượng sản phẩm. 
[bookmark: _Toc17270489][bookmark: _Toc17276662]3. MỤC TIÊU
[bookmark: _Toc17270490][bookmark: _Toc17276663]a. Kiến thức:
- Vận dụng được các kiến thức về câu lệnh lặp để chế tạo được hệ thống đèn giao thông theo yêu cầu, tiêu chí cụ thể; 
- Vận dụng kiến thức lập trình dùng cấu trúc lặp để chỉ dẫn máy tính thực hiện lặp đi lặp lại công việc nào đó một số lần có thể biết trước số lần lặp hay chưa biết trước số lần lặp một cách sáng tạo để giải quyết các vấn đề tương tự.
[bookmark: _Toc17270491][bookmark: _Toc17276664]b. Kĩ năng:
- Tính toán, vẽ được bản thiết kế đảm bảo các tiêu chí đề ra;
- Lập kế hoạch cá nhân/nhóm để chế tạo và thử nghiệm dựa trên bản thiết kế;
- Rèn luyện kĩ năng lập trình.
- Trình bày, bảo vệ được bản thiết kế và sản phẩm của mình, phản biện được các ý kiến thảo luận;
- Tự nhận xét, đánh giá được quá trình làm việc cá nhân và nhóm.
[bookmark: _Toc17270492][bookmark: _Toc17276665]c. Phẩm chất:
- Nghiêm túc, chủ động, tích cực tham gia các hoạt động học;
- Yêu thích sự khám phá, tìm tòi và vận dụng các kiến thức học được vào giải quyết nhiệm vụ được giao;
- Có tinh thần trách nhiệm, hòa đồng, giúp đỡ nhau trong nhóm, lớp;
- Có ý thức tuân thủ các tiêu chuẩn kĩ thuật và giữ gìn vệ sinh chung khi thực nghiệm.
[bookmark: _Toc17270493][bookmark: _Toc17276666]d. Năng lực:
- Tìm hiểu khoa học, cụ thể về các ứng dụng của câu lệnh lặp;
- Giải quyết được nhiệm vụ thiết kế và chế tạo đèn giao thông một cách sáng tạo;
- Hợp tác với các thành viên trong nhóm để thống nhất bản thiết kế và phân công thực hiện; 
- Tự nghiên cứu kiến thức, lên kế hoạch thiết kế, chế tạo, thử nghiệm và đánh giá.
[bookmark: _Toc17270494][bookmark: _Toc17276667]4. THIẾT BỊ
- Các thiết bị dạy học: giấy A0, mẫu bản kế hoạch, máy tính, máy chiếu…
- Nguyên vật liệu và dụng cụ để chế tạo và thử nghiệm “Đèn giao thông”:
· Bia cac- tông, mạch arduino, pin, dây dẫn, đèn led;
· Dây cáp kết nối;
· Kéo, dao rọc giấy;
· Băng dính, keo;
· Thước kẻ, bút;
[bookmark: _Toc17270495][bookmark: _Toc17276668]5. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
[bookmark: _Toc17270496][bookmark: _Toc17276669]Hoạt động 1. XÁC ĐỊNH YÊU CẦU THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO 
ĐÈN GIAO THÔNG
[bookmark: _Toc17270497][bookmark: _Toc17276670]a. Mục đích của hoạt động
- Học sinh nắm vững yêu cầu "Thiết kế và chế tạo đèn giao thông” bằng đèn led (do giáo viên cung cấp) theo các tiêu chí: Hệ thống chạy ổn định với 3 đèn led xanh, vàng, đỏ; Có tính ổn định, bền vững; Đảm bảo hoạt động đúng nguyên lý.
- Học sinh hiểu rõ yêu cầu vận dụng kiến thức về câu lệnh lặp để thiết kế và thuyết minh thiết kế trước khi sử dụng nguyên vật liệu, dụng cụ cho trước để chế tạo và thử nghiệm.
[bookmark: _Toc17270498][bookmark: _Toc17276671]b. Nội dung hoạt động
	- Tìm hiểu về một số hệ thống đèn giao thông trong thực tế để xác định kiến thức về lệnh lặp được ứng dụng trong điều khiển giao thông.
[image: ]
- Xác định nhiệm vụ chế tạo đèn giao thông bằng mạch arduino và đèn led với các tiêu chí:
· Hệ thống gồm 3 đèn led: đèn xanh sáng 30 giây rồi chuyển sang đèn vàng sáng 5 giây tiếp theo đèn đỏ sáng 30 giây. Tương tự lặp đi lặp lại.
· Có tính ổn định cao khi hoạt động ngoài trời.
· Có biện pháp giảm sai số;
[bookmark: _Toc17270499][bookmark: _Toc17276672]c. Sản phẩm học tập của học sinh
[bookmark: _Toc17270500][bookmark: _Toc17276673]- Mô tả và giải thích được một cách định tính về nguyên lí hoạt động của đèn giao thông;
- Xác định được kiến thức cần sử dụng để thiết kế, chế tạo đèn giao thông theo các tiêu chí đã cho.
[bookmark: _Toc17270501][bookmark: _Toc17276674]d. Cách thức tổ chức
- Giáo viên giao cho học sinh tìm hiểu về một hệ thống đèn giao thông (mô tả, xem hình ảnh, video…) với yêu cầu: mô tả đặc điểm, hình dạng của đèn giao thông; giải thích tại sao các đèn xanh, vàng, đỏ hoạt động sáng, tắt theo chu kỳ.
- Học sinh ghi lời mô tả và giải thích vào vở cá nhân; trao đổi với bạn (nhóm đôi hoặc 4 học sinh); trình bày và thảo luận chung.
- Giáo viên xác nhận kiến thức cần sử dụng là câu lệnh lặp và giao nhiệm vụ cho học sinh tìm hiểu trong sách giáo khoa để giải thích bằng tính toán thông qua việc thiết kế, chế tạo đèn giao thông với các tiêu chí đã cho.

[bookmark: _Toc17270502][bookmark: _Toc17276675]Hoạt động 2. NGHIÊN CỨU KIẾN THỨC TRỌNG TÂM VÀ 
XÂY DỰNG BẢN THIẾT KẾ
[bookmark: _Toc17270503][bookmark: _Toc17276676]a. Mục đích của hoạt động
Học sinh hình thành kiến thức mới về câu lệnh lặp; đề xuất được giải pháp và xây dựng bản thiết kế.
[bookmark: _Toc17270504][bookmark: _Toc17276677]b. Nội dung hoạt động
- Học sinh nghiên cứu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo về các kiến thức trọng tâm sau:
· Câu lệnh lặp (Tin học 8 - Bài 7);
- Học sinh thảo luận về các thiết kế khả dĩ và đưa ra giải pháp có căn cứ.
Gợi ý:
· Điều kiện nào để 3 đèn xanh, vàng, đỏ sáng/tắt?
· Những hình dạng, kích thước nào của cây đèn giao thông có thể giúp đèn hoạt động ổn định, thuận lợi cho người tham gia giao thông?
· Các nguyên liệu, dụng cụ nào cần được sử dụng và sử dụng như thế nào?
- Học sinh xây dựng phương án thiết kế và chuẩn bị cho buổi trình bày trước lớp (các hình thức: thuyết trình, poster, powerpoint...). Hoàn thành bản thiết kế (phụ lục đính kèm) và nộp cho giáo viên.
- Yêu cầu:
· Bản thiết kế chi tiết có kèm hình ảnh, mô tả rõ kích thước, hình dạng của và các nguyên vật liệu sử dụng…
· Trình bày, giải thích và bảo vệ bản thiết kế theo các tiêu chí đề ra. Chứng bằng tính toán cụ thể.
[bookmark: _Toc17270505][bookmark: _Toc17276678]c. Sản phẩm của học sinh
- Học sinh xác định và ghi được thông tin, kiến thức về câu lệnh lặp.
- Học sinh đề xuất và lựa chọn giải pháp có căn cứ, xây dựng được bản thiết kế đảm bảo các tiêu chí.
[bookmark: _Toc17270506][bookmark: _Toc17276679]d. Cách thức tổ chức
- Giáo viên giao nhiệm vụ cho học sinh:
· Nghiên cứu kiến thức trọng tâm: Câu lệnh lặp;
· Xây dựng bản thiết kế theo yêu cầu;
· Lập kế hoạch trình bày và bảo vệ bản thiết kế.
- Học sinh thực hiện nhiệm vụ theo nhóm:
· Tự đọc và nghiên cứu sách giáo khoa, các tài liệu tham khảo, tìm kiếm thông tin trên Internet…
· Đề xuất và thảo luận các ý tưởng ban đầu, thống nhất một phương án thiết kế tốt nhất;
· Xây dựng và hoàn thiện bản thiết kế;
· Lựa chọn hình thức và chuẩn bị nội dung báo cáo.
- Giáo viên quan sát, hỗ trợ học sinh khi cần thiết.

[bookmark: _Toc17270507][bookmark: _Toc17276680]Hoạt động 3. TRÌNH BÀY BẢN THIẾT KẾ
[bookmark: _Toc17270508][bookmark: _Toc17276681]a. Mục đích của hoạt động
Học sinh hoàn thiện được bản thiết kế đèn giao thông của nhóm mình.
[bookmark: _Toc17270509][bookmark: _Toc17276682]b. Nội dung hoạt động
- Học sinh trình bày, giải thích và bảo vệ bản thiết kế theo các tiêu chí đề ra. Chứng bằng tính toán cụ thể.
- Thảo luận, đặt câu hỏi và phản biện các ý kiến về bản thiết kế; ghi lại các nhận xét, góp ý; tiếp thu và điều chỉnh bản thiết kế nếu cần.
- Phân công công việc, lên kế hoạch chế tạo và thử nghiệm. 
[bookmark: _Toc17270510][bookmark: _Toc17276683]c. Sản phẩm của học sinh
Bản thiết kế sau khi được điều chỉnh và hoàn thiện. 
[bookmark: _Toc17270511][bookmark: _Toc17276684]d. Cách thức tổ chức
- Giáo viên đưa ra yêu cầu về:
· Nội dung cần trình bày;
· Thời lượng báo cáo;
· Cách thức trình bày bản thiết kế và thảo luận.
- Học sinh báo cáo, thảo luận.
- Giáo viên điều hành, nhận xét, góp ý và hỗ trợ học sinh.
[bookmark: _Toc17270512][bookmark: _Toc17276685]Hoạt động 4. CHẾ TẠO VÀ THỬ NGHIỆM
[bookmark: _Toc17270513][bookmark: _Toc17276686]ĐÈN GIAO THÔNG
[bookmark: _Toc17270514][bookmark: _Toc17276687]a. Mục đích của hoạt động
- Học sinh dựa vào bản thiết kế đã lựa chọn để chế tạo hệ thống đèn giao thông đảm bảo yêu cầu đặt ra.
- Học sinh thử nghiệm, đánh giá sản phẩm và điều chỉnh nếu cần. 
[bookmark: _Toc17270515][bookmark: _Toc17276688]b. Nội dung hoạt động
- Học sinh sử dụng các nguyên vật liệu và dụng cụ cho trước (bìa, mạch arduino, dây dẫn, led, pin, băng dính, kéo, dao rọc giấy, thước kẻ, bút) để tiến hành chế tạo theo bản thiết kế.
- Trong quá trình chế tạo các nhóm đồng thời thử nghiệm và điều chỉnh nếu cần
[bookmark: _gjdgxs][bookmark: _Toc17270516][bookmark: _Toc17276689]c. Sản phẩm của học sinh
Mỗi nhóm có một sản phầm là một hệ thống đèn giao thông đã được hoàn thiện và thử nghiệm.
d. Cách thức tổ chức
-  Giáo viên giao nhiệm vụ:
· Sử dụng các nguyên vật liệu và dụng cụ cho trước để chế tạo theo bản thiết kế;
· Thử nghiệm, điều chỉnh và hoàn thiện sản phẩm. 
- Học sinh tiến hành chế tạo, thử nghiệm và hoàn thiện sản phầm theo nhóm.
- Giáo viên quan sát, hỗ trợ học sinh nếu cần.

[bookmark: _Toc17270517][bookmark: _Toc17276690]Hoạt động 5.  TRÌNH BÀY SẢN PHẨM
[bookmark: _Toc17270518][bookmark: _Toc17276691]a. Mục đích của hoạt động
Các nhóm học sinh giới thiệu trước lớp, chia sẻ về kết quả thử nghiệm, thảo luận và định hướng cải tiến sản phầm. 
[bookmark: _Toc17270519][bookmark: _Toc17276692]b. Nội dung hoạt động
- Các nhóm trình diễn sản phẩm trước lớp.
- Đánh giá sản phẩm dựa trên các tiêu chí đã đề ra:
· Độ bền vững kết cấu (tiêu chuẩn chiều cao, chịu lực);
· Độ ổn định khi vận hành.
- Chia sẻ, thảo luận để tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện sản phẩm.
· Các nhóm tự đánh giá kết quả nhóm mình và tiếp thu các góp ý, nhận xét từ giáo viên và các nhóm khác;
· Sau khi chia sẻ và thảo luận, đề xuất các phương án điều chỉnh sản phẩm;
· Chia sẻ các khó khăn, các kiến thức và kinh nghiệm rút ra qua quá trình thực hiện nhiệm vụ thiết kế và chế tạo.
[bookmark: _Toc17270520][bookmark: _Toc17276693]c. Sản phẩm của học sinh
Hệ thống đèn giao thông đã chế tạo được và nội dung trình bày báo cáo của các nhóm. 
[bookmark: _Toc17270521][bookmark: _Toc17276694]d. Cách thức tổ chức
- Giáo viên giao nhiệm vụ: các nhóm trình diễn sản phầm trước lớp và tiến hành thảo luận, chia sẻ.
- Học sinh trình diễn, thử nghiệm để đánh giá mức vững vàng và các đèn hoạt động ổn định đúng tiêu chí.
- Các nhóm chia sẻ về kết quả, đề xuất các phương án điều chỉnh, các kiến thức và kinh nghiệm rút ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thiết kế và chế tạo.
- Giáo viên đánh giá, kết luận và tổng kết.

[image: ]
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[bookmark: _Toc17270522]	Phụ lục
BẢN THIẾT KẾ
Nhóm:……………………………………..
Hình ảnh bản thiết kế:











Mô tả thiết kế và giải thích: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Các nguyên vật liệu và dụng cụ sử dụng: 
	STT
	Tên nguyên vật liệu, dụng cụ
	Số lượng dự kiến

	


	



	



Quy trình thực hiện dự kiến:
	Các bước
	Nội dung
	Thời gian dự kiến

	



	
	



Phân công nhiệm vụ:
	STT
	Thành viên
	Nhiệm vụ
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1 #include <Arduino.h>
2 $include <Wire.n>

3 #include <SoftwareSerial.n>
.

5 double angle rad = PI/180.0;

6 double angle_deg = 180.0/PI; o

7

8void setup()

9 pinMode (8,0UTPUT) ;

10 pinMode (9, 0UTRUT) ;

11 pinMode (10,0UTEUT) ;

12

13

14 void loop()

15 digitalWrite(8,1);

16 _delay(15):

17 digitalWrite(8,0);

18 digitalWrite(9,1);

18 _delay(2): -
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